
HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 137 / 20,98% 62 / 18,79%

CP giảm giá 376 / 57,58% 101 / 30,61%

CP tham chiếu 140 / 21,44% 167 / 50,61%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

11624,44

91%

1092,71

65%

12,5

1,6

586881095,4 -10.60 (-0.96%)

-0,98%

-9,4

-0,86%
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1080,3 218,8

-0,8

-0,37%

94,0

1690

16,9

1,2

-2,69

587,2

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VN-Index kết phiên giảm 9,4 điểm (-0,86%) đóng cửa tại 1.080,3 điểm. Độ rộng thị trường 

nghiêng về bên bán với 376 mã giảm và 137 mã tăng. Thị trưởng mở phiên tiêu cực với sắc đỏ bao 

trùm. Mặc dù trong phiên sáng ghi nhận nhịp hồi phục nhưng sau đó áp lực bán tiếp tục được duy 

trì khiến cho chỉ số đóng cửa bằng một phiên giảm điểm.

- Động lực giảm điểm chính đến từ nhóm cổ phiếu thuộc VN30 khi có 26/30 mã giảm.

- Nhóm ngân hàng phiên nay bất ngờ giảm ngay từ đầu phiên tạo áp lực lớn đến thị trường. Áp lực 

giảm điểm cũng đến từ nhóm bất đông sản và nhóm chứng khoán.

- Trong khi đó nhóm vận tải biển và nhóm xây là 2 nhóm hiểm hoi duy trì được sắc xanh trên thị 

trường.

- Khối ngoại phiên nay bán ròng gần 263 tỷ. MWG tiếp tục trong chuối ngày bị bán ròng bởi các 

nhà đầu tư nước ngoài, mặt khác HPG và DGC là nhưng cổ phiểu hút dòng tiền.

- VN-Index đóng cửa thấp nhất phiên với thanh khoản thấp cho thấy 

bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế trong bối cảnh bên mua trở nên thận 

trọng hơn khi VN-Index tiếp cận ngưỡng kháng cự SMA 20 phiên. 

Diễn biến này phủ nhận tín hiệu tiếp diễn đà hồi phục của phiên 

trước đó và tạo ra rủi ro tiềm ẩn.

- Kịch bản 1 (xác suất 60%): VN-Index điều chỉnh về vùng 1.070 - 1.060. 

Nhà đầu tư nên nhanh chóng hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 30% để bảo 

toàn lợi nhuận trong nhịp hồi phục trước đó và tránh rủi ro về xu hướng 

gia tăng. 

- Kịch bản 2 (xác suất 40%): VN-Index đi ngang quanh vùng 1.080 –

1.090 điểm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ nguyên vị thế và theo dõi thêm 

diễn biến của thị trường và cổ phiếu.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Bộ Công thương nói gì về  chính sách để phát triển ĐMT Số lượng doanh nghiệp Mỹ phá sản tăng nhanh từ đầu năm

Hóa chất Tăng năng lực xuất khẩu cho nông sản Việt Nam Nền kinh tế Saudi Arabia sa sút vì sản lượng dầu bị cắt giảm

Tài nguyên Cơ bản Những vướng mắc khi giải ngân gói tín dụng 120 nghìn Kinh tế châu Âu ngày càng đuối so với Mỹ

Xây dựng & vật liệu

Hàng & Dịch vụ CN

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng Còn hơn 41 ngàn tỷ đồng TPDN đáo hạn vào cuối năm Dầu tăng nhẹ khi Ả-Rập Xê-Út và Nga tiếp tục giảm nguồn cung

Y tế Nguồn: Fireant Thêm 128 căn shophouse của SZC được bán “trên giấy” Vàng thế giới giảm gần 1% chờ đợi tín hiệu từ các quan chức Fed

Bán lẻ PLC điều chỉnh giảm 30% kế hoạch lãi sau thuế 2023

Truyền thông

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa

Điện, nước & dầu khí HPG 

Bảo hiểm DGC 

Bất động sản VND 

Dịch vụ tài chính PC1  Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Ngân hàng STB  1 VIX Vàng

Công nghệ Thông tin 2 HPG Bạc

3 VND Dầu Brent

4 NVL Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 SSI Khí Tự nhiên

MWG  6 DIG Dầu Nhiên liệu

VRE  7 DXG Cà phê Mỹ

FUESSVFL  8 CII Lúa mì Mỹ

MSN  9 SHB Đường London

HDB  10 HSG Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

STW Đặng Như Ý Đăng ký mua USD/VND USD 25.164

VHC Hồ Thanh Thảo Đăng ký mua EUR/USD EUR 27.013

HPG CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc Đăng ký bán GBP/USD GBP 31.111

HGM Nguyễn Hữu Trọng Đăng ký bán USD/JPY JPY 168

CC1 Lê Bảo Anh Đăng ký mua AUD/USD AUD 16.349

-13,2%

-1,12%

-1,09%

-0,49%

-1,20%

-0,4%

-3,4%

-2,7%

16.746.700
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7,1%

5,1%

-1,00%

-1,14%

-0,41%

-0,20%

0,08%

0,22%

38,2

-1,53%

18

23.400

0,19%

-2,14%

-2,03%

-2,24%

-1,97%

1 tháng

8,2%

-5,1%

-2,0%

-0,7%

-27,4%

-0,65%

-1,76%

-6,9%

3,9%

-28,1%

37,8%

-11,0%-0,53%

1,67%

0,2%

7,7%

0,6%

28.712.200

19.349.500

19.117.700

18.101.000

16.760.700

19,0%

13.325.900

13.016.200

-0,97%

0,00%

14.792

Thay đổi

24.440

28.148

152

24328 -0,03%--- 07/11/2023 120.000

-0,18%

-0,23%

0,27%

1,07

1,23

0,64 -1,04%

2.200

11.316.000 -1,25%

-2,47%

-1,34%

-1,00%

-0,26%

-0,97%

-0,22%

459.930             

1.589.600          

-0,25/-1,37%

+0,15/+0,39%

-0,85/-3,54%

1.890.650-          

Thay đổi

3.137.110-          

3.946.950-          

3.427.000-          

547.100-             

14.525.200

-1,36%

-0,26%

-0,02%

0,34%

-1,44%

25,8

88

18,3

27,65

29

-8,45%

1,60%

-0,38%

-0,40/-2,14%

+1,00/+3,75%

-0,45/-1,53%

-0,40/-0,45%

Thay đổi KLGD

-6,33%

-4,65%

-1,76%

-6,09%

-4,78%

-6,44%

150,4806/11/2023

06/11/2023

---

---

Thành viên Ban kiểm soát

Tổng giám đốc

06/11/2023

06/11/2023

1.600

1.100.000

14.000.000

-0,12%

6,62%

3,31%

-5,04%

1,76%

-3,11%

-7,16%

-6,99%

-4,49%

-1,55%

-1,33%

-16,44%

KLGD

3.695.490          

23,15

-0,16/-0,90%

-2,00/-3,12%

17,68

62

738.500             

600.300             
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+0,05/+0,19%

-3,52%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TứCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp
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P/E cơ bản VNIndex

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

Doanh nghiệp

https://vietstock.vn/2023/11/bo-cong-thuong-noi-gi-ve-co-che-chinh-sach-de-phat-trien-dien-mat-troi-768-1120805.htm
https://vneconomy.vn/so-luong-doanh-nghiep-my-pha-san-tang-nhanh-tu-dau-nam.htm
https://vneconomy.vn/tang-nang-luc-xuat-khau-cho-nong-san-viet-nam.htm
https://vneconomy.vn/nen-kinh-te-saudi-arabia-sa-sut-vi-san-luong-dau-bi-cat-giam.htm
https://vneconomy.vn/nhung-vuong-mac-khi-giai-ngan-goi-tin-dung-120-nghin-ty-phat-trien-nha-o-xa-hoi.htm
https://vneconomy.vn/kinh-te-chau-au-ngay-cang-duoi-so-voi-my.htm
https://vietstock.vn/2023/11/con-hon-41-ngan-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep-dao-han-trong-hai-thang-cuoi-nam-3118-1120956.htm
https://vietstock.vn/2023/11/dau-tang-nhe-khi-a-rap-xe-ut-va-nga-tiep-tuc-cat-giam-nguon-cung-34-1120875.htm
https://vietstock.vn/2023/11/them-128-can-shophouse-thuoc-khu-dan-cu-sonadezi-huu-phuoc-cua-szc-duoc-ban-tren-giay-4222-1120783.htm
https://vietstock.vn/2023/11/vang-the-gioi-giam-gan-1-cho-doi-tin-hieu-tu-cac-quan-chuc-fed-759-1120892.htm
https://vietstock.vn/2023/11/plc-dieu-chinh-giam-30-ke-hoach-lai-sau-thue-2023-737-1120864.htm
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Nguyễn Anh Quân

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Đặng Thu Hiền

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy 

và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của 

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao 

chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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